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PHỤ LỤC

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 27/01/2021
	
	Vùng nuôi

	Chỉ tiêu
	Tôm 
huyện Nhà Bè
	Tôm
 huyện Cần Giờ
	Giới hạn 
cho phép
	Nghêu 

huyện Cần Giờ
	Thủy sản huyện

Bình Chánh
	Giới hạn 
cho phép

	Độ pH
	7,28-7,48
	7,06-7,35
	7-9
	7,55-7,85
	6,98-7,20
	6,5-8,0

	Độ mặn
	9-16‰
	11-25‰
	5-35‰
	22-25‰
	5-9‰
	0-5‰

	Độ kiềm
	55,0-73,5mg/l
	61,0-89,5 mg/l
	60-180mg/l
	83,0-98,0mg/l
	90,0-115,0mg/l
	60-180

	NH4+-N
	<0,01
	<0,01
	<0,3mg/l
	<0,01mg/l
	1,32-5,12mg/l
	(1,49mg/l

	DO
	4,45-4,57mg/l
	4,45-4,58 mg/l
	≥3,5
	-
	4,40-4,52mg/l
	≥3,5

	COD
	4,64-6,40mg/l
	3,20-9,84 mg/l
	(50mg/l
	2,32-6,00 mg/l
	6,60-10,20mg/l
	35-100mg/l

	Tổng số Aeromonas
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng số Vibrio.spp
	0,025-0,06 x103CFU/ml
	<10-0,585 x103CFU/ml
	<1x103CFU/ml
	<10-0,55x103CFU/ml
	0,125-0,40x103CFU/ml
	<1x103CFU/ml

	Vibrio 
phát sáng
	-
	-
	Không có
	20-40 CFU/ml
	-
	Không có
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